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	TRƯỜNG HNQT ISCHOOL
ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC
(Đề có 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
 NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề


Mã đề: 902


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm):
Chọn đáp án đúng nhất (0,4 điểm / câu).
Câu 1: Người lao động là người
A. từ đủ 17 tuổi trở lên.			B. từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. từ đủ 15 tuổi trở lên.			D. từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 2: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn?
A. Việc làm theo sở thích của mình.
B. Việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.
C. Điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.
D. Thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, thời gian làm việc của lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi là không quá
A. 5 giờ/ngày và 25 giờ/tuần.		B. 6 giờ/ngày và 30 giờ/tuần.
C. 7 giờ/ngày và 35 giờ/tuần.		D. 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần.
Câu 4: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của lao động?
A. Lao động làm ta khuây khỏa, tiết kiệm được thời gian, chữa được bệnh lười biếng.
B. Không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ.
C. Người hạnh phúc là người không cần lao động mà vẫn có cuộc sống đầy đủ.
D. Người lao động là người hạnh phúc; còn người nhàn rỗi là người khốn khổ.
Câu 5: Hành vi nào dưới đây của người lao động vi phạm pháp luật?
A. Tự ý nghỉ việc mà không báo trước.
B. Yêu cầu được kí hợp đồng lao động.
C. Thường xuyên đi làm muộn do nhà xa.
D. Nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp.
Câu 6: Độ tuổi được phép kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nam, nữ là: 
A. nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
B. nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 17 tuổi trở lên.
C. nam đủ 21 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên.
D. nam từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi.
Câu 7: Câu thành ngữ "Thuận vợ thuận chồng , tát biển đông cũng cạn" có ý nghĩa gì?
A. Vợ chồng không thống nhất được quan điểm chung.
B. Vợ chồng đưa ra được thống nhất chung, cùng nhau giải quyết được công việc.
C. Chồng không đồng ý với lời tham gia của vợ.
D. Tự ý giải quyết vấn đề không nghe theo lời khuyên của vợ (hoặc chồng).
Câu 8: Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân?
A. Xây dựng gia đình hạnh phúc.
B. Củng cố tình yêu lứa đôi.
C. Tổ chức đời sống vật chất của gia đình.
D. Thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước.
Câu 9: Ý nào dưới đây vi phạm nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam?
A. Hôn nhân tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
B. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, không ai có quyền can thiệp.
C. Hôn nhân giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo.
D. Hôn nhân cùng lúc giữa một công dân Việt Nam với hai người nước ngoài.
Câu 10: Pháp luật Việt Nam không cấm kết hôn những trường hợp nào dưới đây?
A. Người đã từng có vợ, có chồng.
B. Người mất năng lực hành vi dân sự.
C. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.
D. Giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Em hãy nêu điều kiện cơ bản để kết hôn? Em hãy cho những trường hợp cấm kết hôn hiện nay. 
Câu 2 (2 điểm): Ông A và bà B đang là vợ chồng. Vì cả hai người liên tiếp có mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên hai vợ chồng quyết định li thân. Trong thời gian li thân, ông A có tình cảm với bà H và quyết định đưa bà H về sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn. 
a. Trong tình huống trên, ông A có vi phạm pháp luật hay không? Vì sao?
b. Đặt vào trường hợp trên em sẽ xử lý như thế nào?
Câu 3 (2 điểm): Thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Bản thân em có thể làm gì để phụ giúp gia đình?
			
--------------- HẾT ---------------
(Học sinh không được sử dụng tài liệu;
Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
Họ và tên học sinh: ………………………………………Lớp: iS - ……………..
Giáo viên coi KT: 1. ………………………………………………………………
	 2. ………………………………………………………………
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